
베트남어 음식 단면으로 인쇄하고, 가운데 점선을 따라 접은 뒤 회색 선을 따라 자르세요

bánh mì cơm

밥

Bạn có thường ăn cơm với
rau không?

보통 채소와 같이 밥을 먹어요?

레슨 86 · 음식 기초

빵

Bạn có muốn ăn bánh mì
không?

빵 좀 먹을래요?

레슨 86 · 음식 기초

mì Ý súp

수프

Món súp này sẽ ngon hơn
nếu thêm chút muối.

수프는 소금을 넣으면 더 맛있어요.

레슨 86 · 음식 기초

파스타

Tối nay chúng tôi làm món
mì Ý cho bữa tối.

오늘 저녁으로 파스타를 만들어요.

레슨 86 · 음식 기초

sa lát gà

닭고기

Họ nướng gà trong vườn.
그들은 정원에서 닭고기를 구웠어요.

레슨 86 · 음식 기초

샐러드

Anh ấy thêm dầu ô liu vào
món sa lát của mình.

그는 샐러드에 올리브 오일을 넣어
요.

레슨 86 · 음식 기초

thịt bò cá

생선

Cô ấy không thích ăn cá.
그녀는 생선을 안 좋아해요.

레슨 86 · 음식 기초

소고기

Thịt bò có đắt hơn thịt gà
không?

소고기가 닭고기보다 더 비싸요?

레슨 86 · 음식 기초
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trứng phô mai

치즈

Miếng phô mai đó có mùi rất
nồng.

저 치즈는 냄새가 아주 강해요.

레슨 86 · 음식 기초

계란

Trứng rất tốt cho sức khỏe.
계란은 건강에 아주 좋아요.

레슨 86 · 음식 기초

trái cây rau

채소

Rau lớn rất nhanh.
채소가 빨리 자라요.

레슨 86 · 음식 기초

과일

Tôi thích ăn trái cây tươi hơn
là đồ ăn vặt ngọt.

저는 단 간식보다 신선한 과일을 더
좋아해요.

레슨 86 · 음식 기초

bánh burger pizza

피자

Chúng tôi đã ăn một chiếc
pizza nóng.

우리는 뜨거운 피자를 먹었습니다.

레슨 87 · 버거, 피자 & 패스트푸드

버거

Tôi đã ăn một chiếc bánh
burger rất ngon.

저는 맛있는 버거를 먹었어요.

레슨 87 · 버거, 피자 & 패스트푸드

bánh mì xúc xích

핫도그

Đứa trẻ đã ăn một chiếc xúc
xích.

아이가 핫도그를 먹었어요.

레슨 87 · 버거, 피자 & 패스트푸드

샌드위치

Cậu bé ăn một chiếc bánh
mì.

소년이 샌드위치를 먹습니다.

레슨 87 · 버거, 피자 & 패스트푸드
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khoai tây chiên taco

타코

Tôi đã ăn một chiếc taco rất
ngon.

저는 맛있는 타코를 먹었어요.

레슨 87 · 버거, 피자 & 패스트푸드

감자튀김

Tôi đã ăn món khoai tây
chiên nóng hổi.

나는 뜨거운 감자튀김을 먹었다.

레슨 87 · 버거, 피자 & 패스트푸드

kem bánh quy

쿠키

Đứa trẻ ăn một cái bánh
quy.

아이가 쿠키를 먹어요.

레슨 87 · 버거, 피자 & 패스트푸드

아이스크림

Các em nhỏ đang ăn kem.
아이들이 아이스크림을 먹어요.

레슨 87 · 버거, 피자 & 패스트푸드

sô-cô-la kẹo

사탕

Lũ trẻ ăn kẹo.
아이들이 사탕을 먹어요.

레슨 87 · 버거, 피자 & 패스트푸드

초콜릿

Đứa trẻ ăn sô-cô-la ngọt.
아이가 달콤한 초콜릿을 먹어요.

레슨 87 · 버거, 피자 & 패스트푸드

bỏng ngô bánh donut

도넛

Tôi đã ăn một chiếc bánh
donut ngọt.

나는 달콤한 도넛을 먹었다.

레슨 87 · 버거, 피자 & 패스트푸드

팝콘

Chúng tôi ăn bỏng ngô với
muối.

우리는 소금을 곁들인 팝콘을 먹습니
다.

레슨 87 · 버거, 피자 & 패스트푸드
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xúc xích thịt viên

미트볼

Anh ấy đã ăn ba viên thịt
viên lớn.

그는 커다란 미트볼을 세 개나 먹었
습니다.

레슨 88 · 든든한 집밥 음식

소시지

Anh ấy ăn một cái xúc xích
lớn.

그는 커다란 소시지를 먹습니다.

레슨 88 · 든든한 집밥 음식

mì đậu

콩

Người nông dân đã trồng
cây đậu.

농부는 콩을 심었습니다.

레슨 88 · 든든한 집밥 음식

국수

Tôi ăn mì với rau.
나는 채소와 함께 국수를 먹어요.

레슨 88 · 든든한 집밥 음식

đậu hà lan thịt

고기

Người đàn ông cắt miếng
thịt.

남자가 고기를 자릅니다.

레슨 88 · 든든한 집밥 음식

완두콩

Tôi đã ăn một hạt đậu hà lan
màu xanh.

나는 완두콩 한 알을 먹었습니다.

레슨 88 · 든든한 집밥 음식

sữa lắc món hầm

찌개

Chúng tôi đã ăn món hầm
nóng.

우리는 뜨거운 찌개를 먹었습니다.

레슨 88 · 든든한 집밥 음식

밀크셰이크

Tôi đã uống một cốc sữa lắc
lạnh.

나는 시원한 밀크셰이크를 마셨다.

레슨 88 · 든든한 집밥 음식
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thịt xông khói thịt giăm bông

햄

Chúng tôi ăn thịt giăm bông
với bánh mì.

우리는 빵과 함께 햄을 먹었습니다.

레슨 88 · 든든한 집밥 음식

베이컨

Người đàn ông nấu thịt xông
khói.

그 남자는 베이컨을 굽습니다.

레슨 88 · 든든한 집밥 음식

dưa muối nước dùng

육수

Cô ấy uống bát nước dùng
nóng.

그녀는 뜨거운 육수를 마십니다.

레슨 88 · 든든한 집밥 음식

피클

Tôi đã ăn một quả dưa muối
chua.

저는 신 피클을 먹었어요.

레슨 88 · 든든한 집밥 음식

bánh nướng bánh kếp

팬케이크

Tôi đã ăn một chiếc bánh
kếp ấm.

나는 따뜻한 팬케이크를 먹었다.

레슨 92 · 달콤한 간식 & 열대 과일

파이

Cô ấy đã nướng một chiếc
bánh nướng rất ngon.
그녀는 맛있는 파이를 구웠어요.

레슨 92 · 달콤한 간식 & 열대 과일

mứt ngũ cốc

시리얼

Cô ấy ăn ngũ cốc với sữa.
그녀는 우유와 함께 시리얼을 먹어

요.

레슨 92 · 달콤한 간식 & 열대 과일

잼

Tôi ăn bánh mì với mứt.
저는 빵에 잼을 발라 먹어요.

레슨 92 · 달콤한 간식 & 열대 과일
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sữa chua bánh muffin

머핀

Anh ấy đã ăn một chiếc
bánh muffin ấm.

그는 따뜻한 머핀을 먹었습니다.

레슨 92 · 달콤한 간식 & 열대 과일

요거트

Tôi ăn sữa chua với trái cây.
저는 과일과 함께 요거트를 먹어요.

레슨 92 · 달콤한 간식 & 열대 과일

bánh cupcake bánh waffle

와플

Tôi đã ăn một chiếc bánh
waffle nóng.

저는 따뜻한 와플을 먹었어요.

레슨 92 · 달콤한 간식 & 열대 과일

컵케이크

Đứa trẻ đã ăn một chiếc
bánh cupcake.

아이가 컵케이크를 먹었어요.

레슨 92 · 달콤한 간식 & 열대 과일
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